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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
- Tiếng Việt: Kho dữ liệu + BTL
- Tiếng Anh:  Data warehouse
Mã số học phần: 7080214
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6)	  	Học trong 15 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 40                	Bài tập: 5              Thực hành:
       Thực tập			Đồ án:		 	Tự học: 90
2.  Đơn vị quản lý học phần:  
2.1. Giảng viên giảng dạy:	                                Mã giảng viên
	Đào Thị Thu Vân	
	0802-07

	Tạ Quang Chiểu
	0802-04

	Vương Thị Như Quỳnh
	0802-10


	 2.2. Bộ môn: Hệ thống thông tin và Tri thức
2.3. Khoa: Khoa Công nghệ thông tin
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên nắm được nhu cầu và ứng dụng của kho dữ liệu. Mô hình hóa được các vấn đề trong thực tế.
4.1. Kiến thức: 
4.1.1 Sinh viên nắm được cách thiết kế một kho dữ liệu, dịch vụ phân tích trực tuyến, kỹ thuật tích hợp cơ sở dữ liệu khác nhau
4.1.2 Sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về loại dữ liệu, kiểu mẫu dữ liệu
4.1.3 Sinh viên nắm được các kỹ thuật chuyển đổi mô hình dữ liệu từ dạng này sang dạng khác, tích hợp mô hình và dữ liệu. 
 4.1.4   Sinh viên nắm được kiến trúc, cách thiết kế và cài đặt một kho dữ liệu.
4.2. Kỹ năng : 
4.2.1 Sinh viên biết cách thực hiện các kỹ thuật cho một số hệ thống thực dưới dạng học theo tình huống và áp dụng cho bài tập lớn của môn học 
4.2.2 Sinh viên biết cách thiết kế và cài đặt một kho dữ liệu nhỏ và cung cấp dịch vụ phân tích trực tuyến cho hệ thống đó 
5. Tóm tắt nội dung học phần: 
-  Tìm hiểu phương pháp luận và lý thuyết cơ sở dữ liệu về việc xây dựng một kho dữ liệu và ứng dụng vào xử lý phân tích trực tuyến.
-  Cung cấp các kiến thức cơ bản về các phương pháp tích hợp cơ sở dữ liệu
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	GIỚI THIỆU VỀ KHO DỮ LIỆU
	6
	

	1.1
	Kho dữ liệu là gì?
	
	4.1.1
4.1.2

	1.2
	Các loại dữ liệu
	
	

	1.3
	Ứng dụng của kho dữ liệu
	
	

	Chương 2
	CÁC CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT TÍCH HỢP CSDL
	9
	4.1.2
4.1.3
4.2.1


	2.1
	Giới thiệu một mô hình dữ liệu mở rộng XML
	
	

	2.2
	Chuyển đổi lược đồ dữ liệu giữa các mô hình
	
	

	2..3
	Tích hợp các lược đồ dữ liệu
	
	

	2.4
	Chuyển đổi và tích hợp dữ liệu  
	
	

	Chương 3
	CÔNG NGHỆ  KHO DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH TRỰC TUYẾN
	12
	4.1.3
4.1.4
4.2.2

	3.1
	Mô hình dữ liệu đa chiều
	
	

	3.2
	Kiến trúc của kho dữ liệu
	
	

	3.3
	Cài đặt kho dữ liệu và Xử lý phân tích trực tuyến 
	
	

	3.4
	Xây dựng kho dữ liệu với mục đích hỗ trợ quyết định
	
	

	Chương 4
	 KHAI PHÁ DỮ LIỆU
	13
	4.1.3
4.1.4
4.2.2

	4.1
	Tiền xử lý dữ liệu trước khi khai phá
	
	

	4.2
	Phương pháp khai phá bằng luật kết hợp
	
	

	4.3
	Phương pháp cây quyết định
	
	

	4.4
	Phương pháp phân nhóm và phân đoạn
	
	

	Chương 5
	BÀI TẬP
	5
	4.2.1
4.2.2


7. Phương pháp giảng dạy:
· - Giảng viên yêu cầu sinh viên nghiên cứu trước các bài học tiếp theo. 
· - Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập.
· - Trên lớp, Giảng viên nêu vấn đề, đặt câu hỏi gợi mở để sinh viên phát biểu và xây dựng bài học
· - Giờ bài tập: Yêu cầu sinh viên giải bài tập ở nhà, đến giờ bài tập sinh viên kiểm tra, trao đổi các cách giải bài tập.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành và có kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1 Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà 
	Kiểm tra viết 
Theo yêu cầu của bộ môn 
	    30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết thời gian 60 phút
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2 Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 

10. Tài liệu học tập
[1]. Nguyễn Quỳnh Chi, Bài giảng Kho dữ liệu và kỹ thuật khai phá,Nhà xuất bản Học viện Bưu chính Viễn thông, 2018 http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2099
[2].  Đỗ Phúc, Giáo trình Khai phá dữ liệu, Nhà xuất bản: ĐHQG-HCM 
Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1,2 

	Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ KHO DỮ LIỆU
1.1. Kho dữ liệu là gì ?
1.2. Các loại dữ liệu
1.3. Ứng dụng của kho dữ liệu
	12

	
	
	
- Nghiên cứu nội dung chương 1 của tài liệu tham khảo [1] và [2]
- Xem lại kiến thức trong môn học “Cơ sở dữ liệu”.
- Sinh viên chuẩn bị trước bài ở nhà

	3, 4, 5
	Chương 2: CÁC CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT TÍCH HỢP CSDL
2.1. Giới thiệu một mô hình dữ liệu mở rộng XML.
2.2. Chuyển đổi lược đồ dữ liệu giữa các mô hình
2.3. Tích hợp các lược đồ dữ liệu.
2.4. Chuyển đổi và tích hợp dữ liệu  
	18
	
	
	- Nghiên cứu nội dung chương 2 của tài liệu tham khảo [1] 
- Nghiên cứu nội dung chương 1 của tài liệu tham khảo [2] 
- Sinh viên chuẩn bị trước bài ở nhà


	6, 7, 8, 9
	Chương 3: CÔNG NGHỆ  KHO DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH TRỰC TUYẾN
3.1. Mô hình dữ liệu đa chiều
3.2. Kiến trúc của kho dữ liệu
3.3. Cài đặt kho dữ liệu và Xử lý phân tích trực tuyến
3.4. Xây dựng kho dữ liệu với mục đích hỗ trợ quyết định  
	24
	
	
	- Nghiên cứu nội dung chương 3 của tài liệu tham khảo [1] [2]
- Làm bài tập trong chương 3 của tài liệu tham khảo [1]
- Sinh viên chuẩn bị trước bài ở nhà





	
10, 11, 12, 13




	Chương 4: KHAI PHÁ DỮ LIÊU
4.1. Tiền xử lý dữ liệu trước khi khai phá
4.2. Phương pháp khai phá bằng luật kết hợp
4.3. Phương pháp cây quyết định
4.4. Phương pháp phân nhóm và phân đoạn
	26
	
	
	- Nghiên cứu nội dung chương 4 của tài liệu tham khảo [1] [2]
- Làm bài tập trong chương 4 của tài liệu tham khảo [1]
- Sinh viên chuẩn bị trước bài ở nhà

	14, 15
	Chương 5: BÀI TẬP

	10
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 3, 4 của tài liệu tham khảo [1] [2]
- Làm bài tập trong chương 4 của tài liệu tham khảo [1] [2]
- Sinh viên chuẩn bị trước bài ở nhà




	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN
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